    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập –Tự do –Hạnh phúc


           Số 717/KH- GDĐT                                Quận 12, ngày 11 tháng 9  năm 2017
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA
Năm học: 2017 - 2018

Căn cứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/ 2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 2921/GDĐT-TTr ngày 11/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn công tác thanh kiểm tra năm học 2017-2018;  
Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12,  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2017-2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
1. Bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn quận. 

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Phòng Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị, tổ chức, cơ sở cơ sở giáo dục liên quan theo thẩm quyền.

3. Phát hiện điểm bất hợp lý, sai trái trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về giáo dục.
5. Tăng cường phát hiện, phát huy nhân tố tích cực, chấn chỉnh và xử lý kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực của đơn vị, cá nhân. Thúc đẩy công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngày càng chuyên nghiệp hơn để tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động điều hành quản lý ở đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. 

6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra để giữ vững sự ổn định và tuân thủ pháp luật của các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý của từng đơn vị ở các cấp học.

7. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

8. Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

9. Khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về giáo dục. 

II. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Tuân thủ theo pháp luật; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời. 

2. Không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, phát huy phối hợp trong thanh tra, kiểm tra. 

3. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Tuỳ theo nội dung và tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra đột xuất bằng các cách thức sau đây: 

a) Thông qua báo cáo;

b)  Họp, giao ban;

c)  Làm việc trực tiếp với các đơn vị được kiểm tra;

đ)  Tổ chức đoàn kiểm tra.

2. Kiểm tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch kiểm tra hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được Ủy ban nhân dân quận  phê duyệt.

4. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra
a) Các bộ phận chuyên môn, quản lý của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Các cơ sở giáo dục trực thuộc, gồm: Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp trung học phổ thông) và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận. 

2. Phạm vi kiểm tra:

- Tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục theo thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận;

- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao của cơ quan và người có thẩm quyền đối với Thủ trưởng các cơ sở giáo dục (kể cả ngoài công lập); 

-  Kiến nghị với người (cơ quan) có thẩm quyền xem xét và áp dụng các biện pháp quản lý với đối tượng kiểm tra. 

V. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.1. Công tác tự kiểm tra đối với các bộ phận chuyên môn, quản lý của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục;

- Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND  quận theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND  quận;

- Kiểm tra quy trình trong việc thực hiện quyết định thành lập (đối với cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục: trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục có tên gọi khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND  quận;

- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, Sở và công tác quản lý hành chính của UBND quận;

- Kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND quận; quyết định phân bổ biên chế sự nghiệp các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn quận;

- Kiểm tra việc lập dự toán, tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan Tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương trình cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn quận;

- Kiểm tra việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Việc thực hiện cải cách hành chính, việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc phối hợp với các cơ quan Thanh tra nhà nước, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo quy định của pháp luật.

1.2. Kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và thẩm quyền quản lý của UBND quận
- Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền bao gồm: Ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng tổ chức bộ máy; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường, việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; công tác thi cử, kiểm tra, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; 

- Kiểm tra công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động;

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục định kỳ và hàng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND  quận và Phòng GD&ĐT;

- Kiểm tra công tác tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế độ, chính  sách  đối  với  người  học;  công tác xã hội hóa giáo dục; quản lý dạy thêm, học thêm;

- Kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước; việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác; 

- Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phản ánh; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính theo quy định của pháp luật; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử  lý sau  thanh  tra của cơ quan  nhà  nước có  thẩm quyền;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác  theo thẩm quyền;

- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. 
1.3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài; các vụ việc không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; thiết lập sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.4. Công tác phối hợp
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm. 

- Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thanh tra quận khi có yêu cầu thanh tra hành chính các cơ sở giáo dục trên địa bàn và phối hợp với các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

2. Công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng
2.1. Kiểm tra giáo viên
- Theo Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, các trường không kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, mà tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, trong đó dự giờ đánh giá các tiết dạy, việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục để có cơ sở đánh giá, xếp loại vào cuối năm học. 

2.2. Kiểm tra bộ phận
 -  Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra các bộ phận và các Tổ chuyên môn trong đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị. 

3. Quyết định kiểm tra
Quyết định kiểm tra bao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý để kiểm tra;

b) Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ kiểm tra;

c) Thời hạn kiểm tra;

d) Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên khác của đoàn kiểm tra. 

4. Tổ chức đoàn kiểm tra và người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập 

a) Thành lập đoàn kiểm tra: Kiểm tra thông qua thành lập đoàn kiểm tra được ghi vào kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất. Đoàn kiểm tra được thành lập trên cơ sở quyết định của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Hoạt động của đoàn kiểm tra hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra
- Đoàn kiểm tra hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập hoạt động theo kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo  đã được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

- Đoàn kiểm tra hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập làm việc trực tiếp với đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

- Thời gian hoạt động của đoàn kiểm tra hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập do Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

c) Hồ sơ kiểm tra: 

+ Việc kiểm tra phải được lập hồ sơ. Hồ sơ kiểm tra do Đoàn kiểm tra tiến hành gồm có:

- Quyết định kiểm tra; biên bản kiểm tra; báo cáo, giải trình của đối tượng kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra;

- Kết luận kiểm tra;

- Văn bản kiến nghị việc áp dụng các biện pháp quản lý (nếu có);

- Tài liệu khác có liên quan.

+ Khi tiến hành kiểm tra độc lập hồ sơ gồm có:

- Văn bản phân công nhiệm vụ kiểm tra của người có thẩm quyền;

- Biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm (nếu có);

- Kiến nghị với người có thẩm quyền thực hiện các biện pháp quản lý;

- Tài liệu khác có liên quan.

+ Việc lập, quản lý, sử dung hồ sơ kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật như hồ sơ thanh tra. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra
5.1. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức chỉ đạo thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung quyết định kiểm tra;

b) Kiến nghị với người ra quyết định kiểm tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định kiểm tra;

c) Yêu cầu đối tượng kiểm tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra;

d) Nhận xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra và báo cáo với người ra quyết định để áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền;

đ) Kiến nghị với người ra quyết định phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

e) Kiến nghị với người ra quyết định kiểm tra thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật của đối tượng kiểm tra hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

g) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng kiểm tra khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật;

h) Kiến nghị với người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân;

i) Kiến nghị với người có thẩm quyến tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu với cán bộ, công chức, viên chức quản lý hoặc đang là đối tượng kiểm tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc kiểm tra;

k) Kiến nghị với người ra quyết định phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật;
l) Báo cáo với người ra quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

5.2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp quy định tại các điểm e,g,h và I tại mục 5.1 thì Trưởng đoàn kiểm tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó.

5.3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Trưởng đoàn kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. 

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đoàn kiểm tra 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra;

b) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra;;

c) Kiến nghị với trưởng đoàn áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra và kiến nghị xử lý các vấn đề khác có liên quan đến nội dung kiểm tra;

đ) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với trưởng đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trưởng đoàn kiểm tra về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo. 

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của người được giao nhiệm vụ kiểm tra khi tiến hành kiểm tra độc lập

a) Yêu cầu đối tượng kiểm tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra;

b) Lập biên bản làm việc; biên bản vi phạm của đối tượng kiểm tra (nếu có);
c) Kiến nghị với người ra quyết định xử lý các sai phạm(nếu có);

d) Báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định về hành vi và quyết định của mình. 

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định kiểm tra

8.1. Người ra quyết định kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung quyết định kiểm tra;

b) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân;

d) Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng kiểm tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc kiểm tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng kiểm tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản;

đ) Đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu với cán bộ, công chức, viên chức quản lý hoặc đang là đối tượng kiểm tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc kiểm tra;

e) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra; đôn đốc, kiểm tra  việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra;

g) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng kiểm tra gây ra;
h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra, các thành viên khác của đoàn kiểm tra và người được giao kiểm tra độc lập;

i) Đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra và người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hoặc là người thân thích với đối tượng kiểm tra hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra;

k) Đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức cố ý cản trở việc kiểm tra hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định kiểm tra;

l) Kết luận về nội dung kiểm tra; 

m) Báo cáo với UBND quận, các cơ quan thanh tra nhà nước( Thanh tra Sở, thanh tra Huyện) để xử lý các nội dung ngoài thẩm quyền qua kết quả kiểm tra.

8.2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp qui định tại các điểm c,d,đ,g và k ở phần 1(VIII) thì người ra quyết định kiểm tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó.

8.3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, người ra quyết định kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

9. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra
9.1. Đối tượng kiểm tra có quyền sau đây:

a) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra;

b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập trong quá trình kiểm tra; khiếu nại về kết luận kiểm tra, quyết định xủ lý về kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân là đối tượng kiểm tra có quyền tố cáo về quyết định, hành vi của người ra quyết định kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập trong quá trình kiểm tra theo quy định của pháp luật về tố cáo.

9.2. Nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra:

a) Chấp hành quyết định kiểm tra;

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

c) Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận kiểm tra, quyết định xử lý của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, người được giao nhiệm vụ kiểm tra độc lập và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

VI. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Bảo đảm về biên chế

Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bảo đảm đủ biên chế cho công tác điều phối hoạt động kiểm tra và bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn tham gia hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra.

2. Bảo đảm về thông tin
Trong quá trình kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo có quyền yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra. 
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VII. LỊCH KIỂM TRA

	Tháng/năm
	Nội dung công việc

	9/2017
	- Dự tập huấn nghiệp vụ ban đầu về giải quyết đơn thư tại các cơ sở giáo dục (nếu có thư mời hoặc thư triệu tập).

- Dự tập huấn công tác thanh, kiểm tra tại Sở GD&ĐT (nếu có thư mời hoặc thư triệu tập)

- Cử cán bộ tham gia cộng tác viên thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra đầu năm học về công tác tuyển sinh; các khoản tiền thu đầu năm học; quản lý, phân công chuyên môn; tổ chức dạy thêm, học thêm.

	10/2017
	- Tiếp tục kiểm tra đầu năm học về công tác tuyển sinh; các khoản tiền thu đầu năm học; quản lý, phân công chuyên môn; tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Các trường gửi hồ sơ, kế hoạch kiểm tra nội bộ và danh sách kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn giáo viên năm học 2017-2018.

- Kiểm tra công tác quản lý các trường: Mầm non Bông Hồng, Tiểu học Nguyễn Du, THCS Nguyễn Huệ 
- Kiểm tra các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường (Các cơ sở đã được cấp phép).
- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 09/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai.

- Kiểm tra hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

	11/2017
	- Kiểm tra công tác quản lý các trường: Mầm non Bông Sen, Mầm non Duy Phương, Tiểu học Trương Định, THCS Phan Bội Châu. 

- Kiểm tra công tác giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các cuộc vận động của Ngành.

- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 09/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai và thực hiện Quy chế dân chủ.

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục các phường.

	12/2017
	- Kiểm tra công tác quản lý các trường: Mầm non Thiên Ân, Mầm non Họa Mi 1,  Tiểu học Trần Văn Ơn, THCS Nguyễn Hiền
- Giám sát kiểm tra học kì 1.

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai.

- Kiểm tra công tác quản lý của Thủ trưởng đơn vị.

- Các trường báo cáo sơ kết hoạt động kiểm tra học kì 1.

	01/2018
	- Kiểm tra công tác quản lý các trường: Mầm non Sơn Ca 3, Mầm non Vành Khuyên, Mầm non Hoàng Lan Anh, Tiểu học Nguyễn Văn Thệ, THCS Lương Thế Vinh.
- Kiểm tra việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra tính pháp lý và quy chế hoạt động của trường ngoài công lập.

	02/2018
	- Kiểm tra công tác quản lý các trường: Mầm non Sơn Ca 7, Mầm non Hoàng Yến, Mầm non Phượng Hồng, Tiểu học Lý Tự Trọng. 
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trường học.

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm, thư viện.

	3/2018
	- Kiểm tra công tác quản lý các trường: Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Gấu Trắng, Mầm non Bình Minh, Mầm non Hoa Ti Gôn, Tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn An Ninh
- Kiểm tra hồ sơ học vụ, việc cấp phát, quản lý văn bằng chứng chỉ các trường THCS.

-  Kiểm tra công tác tài chính, quản lý thu, chi.

	4/2018
	- Cử cán bộ, giáo viên thanh tra thi theo yêu cầu của Thanh tra Sở GD&ĐT.

- Các trường báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ.

- Giám sát kiểm tra học kỳ 2.

	5/2018
	-  Giám sát kiểm tra định kỳ học kỳ 2, giám sát kiểm tra cuối cấp.

- Cử cán bộ, thanh tra thi nghề phổ thông.

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra và thang điểm đánh giá công tác kiểm tra năm học 2017-2018.


VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Đội ngũ làm công tác kiểm tra
+ Chuyên viên phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra: 01 người.

+ Cộng tác viên thanh tra tham gia đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT: Đã đề cử 11 người, Trong đó: Cơ quan Phòng GD&ĐT: 07 người; Ngành học Mầm non: 01 người; cấp Tiểu học: 02 người; cấp Trung học cơ sở: 01 người.

- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ban kiểm tra nội bộ trường học và đơn vị trực thuộc.

 - Căn cứ Pháp luật,  hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn khác của Ngành và tình hình thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra năm học.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận.

- Hàng tháng, Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai kế hoạch cụ thể đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận theo kế hoạch với các nội dung như sau:

+ Nội dung 1: Kiểm tra về công tác quản lý tài chính;

+ Nội dung 2:  Kiểm tra về công tác quản lý của Hiệu trưởng;

+ Nội dung 3: Kiểm tra về thực hiện Quy chế chuyên môn;

+ Nội dung 4: Kiểm tra việc  thực  hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra;

+ Nội dung 5: Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (50%/ tổng số các các cơ sở ngoài công lập).
+ Kiểm tra việc tổ chức hoạt động các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường (đã được cấp phép). 
  2. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập, kể cả các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, THCS ngoài công lập và đơn vị trực thuộc.

- Tùy tình hình thực tế, căn cứ kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong năm học, Hiệu  trưởng thành lập Ban kiểm tra nội bộ và xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với giáo viên, kiểm tra các bộ phận về các nội dung, chỉ tiêu công việc được giao để lãnh đạo trường có cơ sở đánh giá chính xác.

- Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ Ban kiểm tra và triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng tháng. Ban kiểm tra nội bộ căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan của từng bậc học làm cơ sở đánh giá các cá nhân, các bộ phận cho phù hợp. Sau kiểm tra, Ban kiểm tra nội bộ thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, biên bản và lưu trữ đầy đủ theo quy định. 

- Về công tác tự kiểm tra, Hiệu trưởng căn cứ các nội dung do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận kiểm tra nêu trên để có kế hoạch tự kiểm tra và báo cáo theo quy định.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây, là kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2017-2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, phổ thông nhiều cấp học (có cấp Tiểu học, THCS) ngoài công lập và các đơn vị trực thuộc căn cứ để xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của đơn vị.  
Nơi nhận:                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG   
   - Thường trực UBND quận;

   - Văn phòng HĐND và UBND quận;
   - Thanh tra quận;

   - Thanh tra Sở GD&ĐT;                                                                                                                                                                     

   - Ban lãnh đạo phòng GD&ĐT;                                                                                                         
   - Các bộ phận Phòng GD&ĐT;

   - Các trường MN, MG, TH, THCS;                                                                  Khưu Mạnh Hùng
   - Các đơn vị trực thuộc; 

   - Lưu bộ phận thanh tra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
               PHÊ DUYỆT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
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